
TRƯỜNG THCS PHẠM NGỌC THẠCH

TT Lớp SBD Phòng thi Tên thí sinh Ca thi Ngày sinh Nơi sinh Ghi chú
1 7A3 tbanh152110 Vi tính 1 Nguyễn Tuấn Anh Ca 1 17/08/2005 Tp.HCM

2 7A3 tbbang816313 Vi tính 1 Cao Lê Anh Bằng Ca 1 06/08/2005 Tp.HCM

3 7A3 tbdoanh689410 Vi tính 1 Lù Khang Doanh Ca 1 28/08/2005 Tp.HCM

4 7A3 tbdai930567 Vi tính 1 Huỳnh Công Đại Ca 1 30/10/2005 Tp.HCM

5 7A3 tbhoa860612 Vi tính 1 Nguyễn Đình Hòa Ca 1 08/05/2005 Tp.HCM

6 7A3 tbhuong986028 Vi tính 1 Đoàn Ngọc Quỳnh Hương Ca 1 03/12/2005 Tp.HCM

7 7A3 tbkhang123140 Vi tính 1 Nguyễn Hoàng Minh Khang Ca 1 10/07/2005 Tp.HCM

8 7A3 tblien609645 Vi tính 1 Phạm Bội Liên Ca 1 27/02/2005 Tp.HCM

9 7A3 tbminh878596 Vi tính 1 Nguyễn Quang Minh Ca 1 18/10/2005 Tp.HCM

10 7A3 tbnguyen005035 Vi tính 1 Phạm Thị Hồng Nguyên Ca 1 26/05/2005 Tp.HCM

11 7A3 tbnhi058863 Vi tính 1 Trần Phan Thùy Nhi Ca 1 18/10/2005 Thái Bình

12 7A3 tbphung503737 Vi tính 1 Nguyễn Kim Phụng Ca 1 20/09/2005 Tp.HCM

13 7A3 tbthai512603 Vi tính 1 Trần Quang Quốc Thái Ca 1 11/08/2005 Tp.HCM

14 7A3 tbthao640107 Vi tính 1 Nguyễn Trần Thanh Thảo Ca 1 12/10/2005 TP.HCM

15 7A3 tbthuy158906 Vi tính 1 Nguyễn Minh Thủy Ca 1 05/04/2005 Hải Dương

16 7A3 tbtrong525156 Vi tính 1 Đoàn Hữu Trọng Ca 1 31/05/2005 Tp.HCM

17 7A3 tbtrung363289 Vi tính 1 Phạm Thanh Trung Ca 1 23/09/2005 TP.HCM

18 7A3 tbvan579872 Vi tính 1 Phan Thư Vân Ca 1 25/08/2005 Tp.HCM

19 7A4 tbanh859575 Vi tính 1 Phạm Quốc Anh Ca 1 23/04/2005 Tp.HCM

20 7A4 tbbao587113 Vi tính 1 Lê Đức Bảo Ca 1 29/08/2005 Tp.HCM

21 7A4 tbbinh957874 Vi tính 1 Nguyễn Gia Bình Ca 1 20/02/2005 Tp.HCM

22 7A4 tbchien335082 Vi tính 1 Nguyễn Trung Chiến Ca 1 19/05/2005 Tp.HCM

23 7A4 tbdung684878 Vi tính 1 Lư Chí Dũng Ca 1 18/07/2005 Bến Tre

24 7A4 tbhang680308 Vi tính 1 Phạm Thị Thanh Hằng Ca 1 4/10/2005 Tp.HCM

25 7A4 tbhuy713046 Vi tính 1 Lưu Gia Huy Ca 1 24/09/2005 NAM ĐỊNH

26 7A4 tbkhai488790 Vi tính 1 Võ Ngọc Khải Ca 1 23/01/2005 Quảng Nam

27 7A4 tbkhoa342378 Vi tính 1 Võ Anh Khoa Ca 1 10/05/2005 Tp.HCM

28 7A4 tbkieu217682 Vi tính 1 Phạm Thị Thúy Kiều Ca 1 24/10/2005 Quảng Ngãi

29 7A4 tbnghia864367 Vi tính 1 Nguyễn Trần Đắc Nghĩa Ca 1 06/9/2005 Tp.HCM

30 7A4 tbnguyen161777 Vi tính 1 Trương Vương Cẩm Nguyên Ca 1 8/04/2005 Tp.HCM

31 7A4 tbnhi731894 Vi tính 1 Trần Ngọc Yến Nhi Ca 1 11/3/2005 VĨNH LONG

32 7A4 tbson468854 Vi tính 1 Phù Hải Sơn Ca 1 4/05/2005 Tp.HCM

33 7A4 tbthu987481 Vi tính 1 Nguyễn Ngọc Anh Thư Ca 1 23/01/2005 Tp.HCM

34 7A4 tbtin744075 Vi tính 1 Phạm Đặng Thành Tín Ca 1 17/01/2005 TP.HCM

35 7A4 tbtuyen013082 Vi tính 1 Nguyễn Thanh Tuyền Ca 1 30/03/2005 Tp.HCM

36 7A4 tbuy730996 Vi tính 1 Trương Gia Uy Ca 1 14/02/2005 Quảng Ngãi

37 7A4 tbvy660065 Vi tính 1 Nguyễn Thị Tường Vy Ca 1 21/10/2005 Quảng Ngãi

* Ghi chú:
- Học sinh lưu ý xem kỹ số báo danh (SBD) và phòng thi của mình.
- Số báo danh được dùng để đăng nhập khi khảo sát, nên học sinh cần ghi nhớ SBD.
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